ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP  HỌC KÌ I MÔN TIẾNG ANH LỚP 7- NĂM HỌC 2022-2023
I. Vocabulary
- Từ vựng unit 1,2,3,4,5
- Từ trọng tâm: event, recycle, lemon, donate, talent, contact, superhero, stay, clean, bottle, can, butter, oil, volunteer, organize, stick of butter, clean up, healthy, unhealthy, arrive, poster, tasty, taste, terrible, horrible, special, tastless, stew, organic( hữu cơ), serve, local charity, take part in, fever, raise money, pick up trash, kind, type, stick of butter, cereal, tuna salad
II. Grammar
1. Thì hiện tại đơn (The simple present)

a. Cách dùng 

- Thì hiện tại đơn được sử dụng để:

+ Nói về một thói quen lặp đi lặp lại hàng ngày, nói về một hành động thường xuyên xảy ra: I always get up at 6.am 
+ Nói về sự thật, chân lý hiển nhiên: The sun sets in the west
+ Nói về khả năng của ai đó: She plays basketball very well

+ Nói về một sở thích: I like English.
b. Cấu tạo

+ Câu khẳng định
	ST
	Động từ to be
	Động từ thường

	Công thức
	  S + am/ is/ are+ N/ Adj

- I + am

- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is

- You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are
	S + V(s/es)

- I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể)

- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + V(s/es)

	Ví dụ
	- He is a lawyer. 

(Ông ấy là một luật sư)

- The watch is expensive. 

(Chiếc đồng hồ rất đắt tiền)

- They are students. 

(Họ là sinh viên)
	- I often go to school by bus 

(Tôi thỉnh thoảng đến trường bằng xe buýt)

- He usually gets up early. 

(Anh ấy thường xuyên dạy sớm)

- She does homework every evening. 

(Cô ấy làm bài về nhà mỗi tối)

- The Sun sets in the West. 

(Mặt trời lặn ở hướng Tây)


- Với các từ có tận cùng là “o”, “ch”, “sh”, “x”, “s” , "z"thì khi dùng với ngôi số ít, thêm đuôi “es”. (go – goes; do – does; watch – watches; fix – fixes, miss – misses, wash - washes )
- Với các từ có tận cùng là “y” , trước "y" là một phụ âm thì khi dùng với ngôi số ít, đổi “y” thành "i" và thêm đuôi “es” (copy – copies; study – studies)

- Với các từ còn lại, thêm đuôi “s”. (see – sees; play – plays,…)

- Với động từ "have": S ( he/she/it) + has

* Cách đọc đuôi "s/es" ( áp dụng cho cả danh từ số nhiều)

+ Có 3 cách đọc
- Sau các phụ âm k, p, t, f   đuôi   s/es được đọc là   /s/

 Takes, laugh/f/ - laughs, stops.........
- Sau các phụ âm sh, ch, ss, z,x, ge,ce đuôi  s/es  được đọc là / iz/

Watches, misses

- Sau các trường hợp còn lại s được đọc là   /z/

plays

+  Câu phủ định ( không)
	 
	Động từ “to be”
	Động từ chỉ hành động

	Công thức
	S + am/are/is + not +.........
	S (I,we, you, they) + do+ not + V(nguyên thể)

S ( he,she, it)+ does + not + V(nguyên thể)



	Chú ý

(Viết tắt)
	is not = isn’t

are not = aren’t
	do not = don’t

does not = doesn’t

	Ví dụ
	- I am not a teacher. Tôi không là gv
(Tôi không phải là một giáo viên.)

	- I do not (don’t) often  go to school by bus 

(Tôi không thường xuyên đến trường bằng xe buýt)
- He does not (doesn’t) usually get up early. 

(Anh ấy không thường xuyên dạy sớm)
- She does not (doesn’t) do  her homework every evening. 

(Cô ấy không làm bài về nhà mỗi tối)



- Đối với câu phủ định, phần động từ thường, các bạn rất hay mắc phải lỗi thêm “s” hoặc “es” đằng sau động từ. Các bạn chú ý:

Chủ ngữ + don’t/ doesn’t + V (nguyên thể - không chia)

Ví dụ:
- Câu sai: She doesn’t likes chocolate. (Sai vì đã có “doesn’t” mà động từ “like” vẫn có đuôi “s”)

→ Câu đúng: She doesn’t like chocolate.

+  Câu nghi vấn (Câu hỏi Yes/ No)
	
	Động từ to “be”
	Động từ chỉ hành động

	Công thức
	Q: Am/ Are/ Is (not) + S + ………?

A: - Yes, S + am/ are/ is.

-   No, S + am not/ aren’t/ isn’t.
	Q: Do/ Does  + S + V (nguyên thể)?

A:  - Yes, S + do/ does.

-      No, S + don’t/ doesn’t.

	Ví dụ
	Q: Are you an engineer? 

(Bạn có phải là kỹ sư không?
A: Yes, I am. (Đúng vậy)
    No, I am not. (Không phải)
	Q: Does she go to work by taxi? 

(Cô ấy đi làm bằng taxi phải không?)
A: Yes, she does. (Có)
     No, she doesn’t. (Không)


+ Câu  hỏi có  từ để hỏi  Wh-
	
	Động từ to “be”
	Động từ chỉ hành động

	Công thức
	Wh- + am/ are/ is  + S + …..?
	Wh- + do/ does  + S + V (nguyên thể)…?

	Ví dụ
	- Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)
- Who are they? (Họ là ai?)
	- Where do you come from? 

(Bạn đến từ đâu?)
- What do you do? (Bạn làm nghề gì?)


* Từ nhận biết thì hiện tại đơn

- always/ usually/ often/ sometimes/ occasionally/ seldom/never ….

Everyday/ week/ month/year….,once a week, twice a year…

                          In (your) free time, on the weekends,…
2. Thì hiện tại tiếp diễn (The present continuous tense).

a. Cách dùng

- Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói

- Diễn tả một dự định trong tương lai

b. Cấu tạo

+ Câu khẳng định
	Công thức
	S + am/ is/ are + V-ing

	
	- I + am + V-ing
- He/ She/ It/ Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + is + V-ing
- You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are + V-ing

	Ví dụ
	- I am studying Math now. (Tôi đang học toán.)



- Với các từ có tận cùng là “e”, khi chuyển sang dạng ing thì sẽ bỏ đuôi “e” và thêm “ing” luôn. (use – using; pose – posing; improve – improving; change – changing)

- Với các từ có tận cùng là “ee” khi chuyển sang dạng ing thì VẪN GIỮ NGUYÊN “ee” và thêm đuôi “ing”. (knee – kneeing)

- Quy tắc gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ing:

+ Nếu động từ có 1 âm tiết kết thúc bằng một phụ âm (trừ h, w, x, y), đi trước là một nguyên âm ta gấp đôi phụ âm trước khi thêm “ing. (stop – stopping; run – running)
Động từ kết thúc là “ie” thì khi thêm “ing”, thay “ie” vào “y” rồi thêm “ing”. (lie – lying; die – dying)

+ Câu phủ định
	Công thức
	S + am/are/is + not + Ving

	Chú ý
(Viết tắt)
	is not = isn’t
are not = aren’t

	Ví dụ
	- I am not cooking dinner now. (Bây giờ tôi không nấu  bữa tối.)



+ Câu nghi vấn (Câu hỏi Yes/ No)
	Công thức
	 Q: Am/ Is/ Are + S + V-ing?

 A: Yes, S + am/is/are.

      No, S + am/is/are + not.

	Ví dụ
	 - Q: Are you taking a photo of me? (Bạn đang chụp ảnh tôi phải không?)

 A: Yes, I am.
 - Q: Is she going out with you? (Cô ấy đang đi chơi cùng bạn có phải không?)

 A: No, she isn’t.


 + Câu hỏi có từ để hỏi Wh
	Công thức
	Wh- + am/ are/ is  + S + V-ing?

	Ví dụ
	- What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy)

- What is he studying right now? (Anh ta đang học gì vậy)


* Dấu hiệu nhận biết:
Thì hiện tại tiếp diễn có các dấu hiệu nhận biết như sau:

	Trạng từ chỉ thời gian:
	- Now: Bây giờ

- Right now: Ngay bây giờ

- At the moment: Ngay lúc này

- At present: Hiện tại

- It’s + giờ cụ thể + now (It’s 12 o’lock now)

- today, tonight, this week, this year, this  weekend

	Trong câu có các động từ như:
	- Look!/ Watch! (Nhìn kìa!)

VD: Look! A girl is jumping from the bridge! 

(Nhìn kìa! Cô gái đang nhảy từ trên cầu xuống!)
- Listen! (Nghe này!)

VD: Listen! Someone is crying! (Nghe này! Ai đó đang khóc.)



3. Thì quá khứ đơn ( Past Simple)

a. Cách dùng:

- Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, chấm dứt trong quá khứ không liên quan đến hiện tại. Thì qkđ diễn tả những hành động mang tính chất kể lại.

b. Từ nhận biết của thì quá khứ đơn.
- yesterday (hôm qua)
- last night/week/month/... (Tối qua/tuần trước/tháng trước..)
- ago (cách đây), (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: cách đây 2 ngày...)
- in + thời gian trong quá khứ (e.g: in 1990)
- when: khi (trong câu kể)
c. Mẫu câu:
* Đối với động từ thường
+ Khẳng định 

S + v +ed/ v ( bất quy tắc qk)

- Động từ có qui tắc :  V-ed

Eg :  - work   ( worked

         - clean  (  cleaned

*  Notes : 

- Những động từ một âm tiết, tận cùng là một phụ âm trước nó là một nguyên âm duy nhất , ta gấp đôi phụ âm cuối rồi thêm đuôi "ed). 

Eg :  -stop   (  stopped

        - drop  (  dropped

- Những động từ kết thúc là "y" trước y là một phụ âm , ta đổi y thành i rồi thêm ed

         Eg : - study - studied

- Những động từ kết thúc là nguyên âm + y, biến đổi bình thường.

         Eg: - play - played

- Những động từ kết thúc là e  chỉ thêm d :

         Eg : - arrive ( arrived    

*Cách đọc đuôi ed :

- Đuôi ed được đọc là  /id/ khi đứng sau t và d :

        Eg :  wanted                    needed

- Đuôi ed được đọc là / t / khi đứng sau F, k, p, sh, ch, ss, x,ce
       Eg : - stopped,  washed,  watched, missed,  fixed,  cooked ...

- Đuôi ed được đọc là  d sau các trường hợp còn lại: lived, played…

+.Phủ định  :      S + didn't + V

I did not live in Ha Noi

+ Nghi vấn :       Did + S + V ?

+ có từ để hỏi: wh + did  + s + v…?

* Đối với to be: thì/ là ở
+ Khẳng định

  S ( I/ He/she/it)  + was….

 S ( you/we/they) + were …. 

+ phủ định

S ( I/ He/she/it)  + was + not

 S ( you/we/they) + were  + not

+ nghi vấn: was / were + S +…….?

+ câu hỏi có từ để hỏi: wh + was / were + S……..?
 4. Giới từ chỉ vị trí, địa điểm
(Chúng ta sử dụng các giới từ chỉ vị trí để nói về vật hoặc người đang ở đâu/ ở vị trí nào.

* Một số giới từ cơ bản: 

- in front of: đằng trước.
VD: Let’s meet in front of the sports centre.

- behind: đằng sau. 

VD: My house is behind the coffee shop.
- next to: bên cạnh.  

VD: My school is next to the bowling alley.

- between: ở giữa.  

VD: I am sitting between Ha and Lan.

- opposite: đối diện.  

VD: His house is opposite a bookstore.

5. Từ chỉ định lượng
a little: 1 vài, 1 chút, 1 ít (dùng trong câu khẳng định với danh từ không đếm được)

some: 1 vài, 1 chút, 1 ít (dùng trong câu khẳng định với danh từ đếm được số nhiều hoặc danh từ không đếm được)

any: 1 vài, 1 chút, 1 ít ( dùng trước danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều, dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn)

many: nhiều (dùng với danh từ đếm được số nhiều)

(not) much: nhiều (dùng với danh từ không đếm được, thường dùng trong câu phủ định và nghi vấn)
lots of/ a lot of: nhiều (dùng với danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được)
 Ví dụ: 

- I drink a little orange juice every morning.

- My mother eats some fruit after lunch.

- She doesn’t eat any meat.

6. Câu gợi ý.

I think we should + V

I think We should collect these old newspapers and papers for recycling.

- Let’s + V……

Let’s raise money for the poor at this time.

- Let’s (not) + V (Negative suggestions)

Let’s not throw trash here.

- How about + V-ing?

How about organizing a music show on Sunday?

- How about + we + V?

How about we organize a charity event this weekend?

7. Giới từ chỉ thời gian

- At + giờ

- in + tháng/ năm/ mùa/ thế kỉ

On + thứ/ ngày

- cụm cố định: in the morning/ in the afternoon, in the evening 

Ví dụ: at 6 o'clock, in May, in 2023, …..

On Monday, on Monday morning, on the weekend         
* chú ý: ở đâu có ngày ở đó dùng "on" - on September 1st, 2021
8. Cách dùng How much/ How many
a. "How much" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ không đếm được hoặc hỏi về giá cả.

How much dùng cho câu hỏi về số lượng của danh từ không đếm được  

Cấu trúc câu hỏi:
How much + Danh từ không đếm được + is there? (Có bao nhiêu....?)

Hoặc: How much + Danh từ không đếm được +……………… ?

Ví dụ:

How much beer is there left? (Có bao nhiêu bia còn lại?)

How much juice do you drink every day ? (Bạn uống bao nhiêu nước hoa quả mỗi ngày?)

Cấu trúc câu hỏi: How much + do/does + S + cost ? / How much is/ are + S..? ( Giá bao nhiêu...?)

Ví dụ: How much does the pen cost? (Cái bút giá bao nhiêu?)

b. How many
How many được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được. 

 • Câu hỏi How many: bao nhiêu……
Cấu trúc: How many + Danh từ số nhiều + are there? (Có bao nhiêu...?)

How many + Danh từ số nhiều + ………………….. ?

Ví dụ: How many people are there in your team? (Có bao nhiêu người trong nhóm của bạn?)

How many books do you have ?
9. Mạo từ a/an/the
+ Ta dùng a/an trước danh từ lần đầu tiên nhắc đên mang tính chất giới thiệu.

- An được sử dụng trước danh từ bắt đầu là nguyên âm (u,e,o,a,i)

 Eg: - an onion, an umbrella,........ 

- A được sử dụng trước danh từ bắt đầu là phụ âm : a hat, a pen .....

+ Ta dùng the khi nhắc đến danh từ lần thứ hai
Eg: I have a cat. The cat is black.

III. Exercise
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.

	1. A. donated
	B. collected
	C. provided
	D. helped

	2. A. hamburger
	B.run
	C. stuffed
	D. fun

	3. A. recycle
	B. craft
	C.clean
	D. cook

	4. A. plants
	B. crafts
	C. cakes
	D. animals


    5. A. spaghetti

    B. gram


   C. can

D. bag
    6. A. box

                 B. onion

                 C.  bottle

D. shop
II. Choose the best answer to complete each sentence.

1. Let’s __________a charity event to raise money for homeless people. 
A. organize        B. organizing
C. organizes    
D. organized 

2. I think we should _____________ old books and clothes to poor children. 

A. gives                      B. donate                C. plant                    D. raise

3. Last week, my friends and I _____________ at a soup kitchen.

A. volunteered 
         B. did           C. made       D. played

4.  How about  _______________money for the patients at the hospital?

A. raise       
B. raising           
C. raises         D. is raising
5. We should ______________more trees in the street to have more fresh air. 

A. recycle                B. provide        C. raise

D. plant

6. Let's ____________ a lot of pictures from the charity event. 

A. take

B. took 
C. did       
D. gave

7. What kinds__________ things could you do to help your local community?
A. with             B. about            C. of   
         D. from

8. What about__________ a charity event to raise money for the homeless people. 

A. organize             

B. organized       

C. to organize        
D. organizing

9. My daughter likes making things, so she is interested in buying stuffs at the _______________.  

A. bake sale              B. fun run                      C. craft fair
             D. talent show. 

10. Last week, we provided the homeless _____________ a lot of food and money.  

A. of                     b. about           c. with                d. on

11. Tom ………to the sports center tonight.

A. is going


B. are going

C. go

D. goes

12. Mary does not ………….flowers everyday.

A. water          B waters               C. is watering          D.watered
13. We visited Ho Chi Minh city ………………October 4th, 2020.

A. in                 B. on                      C. to                           D. at

14. __________  beef does she need?  

A. How much        

B. How many


C. How long 


D. How 
15. I have__________  interesting book.__________ book is about “How to cook well?”  

A. a/ The        


B. the/ A


C. an/ The    


D. x/ The
III . Circle the letter A, B, C or D to indicate the underlined part  that needs correcting in each of the following questions.

1. She enjoys taking part in car wash events last year.. 

              A          B           C                     D

2. They weren't play badminton at the sports center 3 days ago..

                  A                                B C                             D

3. How about to clollect bottles and cans for recycling.

       A                    B                             C    D

IV. Supply the correct forms of the given words to complete the sentences. 

1. I really enjoy yellow sticky rice. It is very__________.  




(taste)
2. Chung cake (banh chung) is__________ Vietnamese rice cake.



(tradition)
3. In Viet Nam, there are many__________ dishes to try.




(interest)
4. Sally wants to try__________ food in Viet Nam, like sand worms, crickets, mice.
(usual)
5. My father cooks very well. He is a good__________ in a big restaurant.

             (cooking)
V. Make meaningful sentences from the following suggested words

1. I / donate/ blood / everyear.
2. How/ water / there / the glass/ now ?

3.Hoa/ not/ do/ morning exercise/ last week.

4.How / potato/ you/ cook/  yesterday?

5.Let's / take / part / a park clean-up / Sunday.
6. my friend / not / have / many / book/ shelf.
7. Mai/ go / market / buy / some / present / mother / yesterday.

8. What / he / eat / moment?

VI. Rewrite the following sentences without changing the meaning.
1. Let's have a car wash event.

How about…………………………………………………….?
2. What type of books do you like ?
What kind………………………………………………………………………

3. I think we should raise money to help people in need

Let's……………………………………………………………………………………………
4. She was born on April 2nd, 2009.

→ She was born on the ..........................................
VII. Read and answer the questions

It is still winter, but on Sunday the weather was fine. We decided to go on a trip to the seaside. The sun was bright and warm, but we did not go into the water because It was too cold. Instead, we walked along the shore and looked at the ships. In the evening, we returned home. Then a strong wind began to blow and it began to rain,so we sat round a warm fire. We did not mind about the weather at all.

1. How was the weather last Sunday?

2. where did they decide to go?

3.Why didn 't they go into the water?

4.Did they walk along the shore?

5. What did they do in the evening?

*.  Keys
I.

1.D    2. A    3. A     4. D      5.A   6. B      
II.
1.A    2. B   3. A 4.B    5.D     6.A    7. C    8. D    9. C      10. C  11.A  12. A      13.B      14. A  15. C
III.

1.A   2. A   3.B
IV.

1. Tasty        2. traditional  3. interesting     4. unusual       5. cook
V. Make meaningful sentences from the following suggested words

1. She donated blood.
2. How much water isthere  in the glass ?

3.Hoa did not do morning exercise last week.

4.How many potatoes did  you cook yesterday?

5. Let's take part in a park clean-up on Sunday
6. My friend does not have many books on the bookshelf
7. Mai is going to the  market to buy  some  presents  for my mother yesterday.

8. What is he  eating moment?

VI. Rewrite the following sentences without changing the meaning.

1. Let's have a car wash event.

How about having a car wash event.?

2. What type of books do you like ?

What kind of books do you like ?

3. I think we should raise money to help people in need

Let's raise money to help people in need.




4. She was born on April 2nd, 2009.

 She was born on the second of April.,2009
VII. Read and answer the questions

1.It was fine.

2. They decided to go on a trip to the seaside.

3. Because it was too cold

4. yes, they did.

5. They returned home

